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QUYẾT ĐỊNH

Về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

_______________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 64/TTr-BTC                  ngày 24 tháng 6 năm 2011 và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 1520/TTr-BTĐKT ngày 18 tháng 8 năm 2011, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 149 tập thể và 279 cá nhân thuộc Tổng cục Thuế (có danh sách kèm theo), đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.       
	Nơi nhận :

- Bộ Tài chính;

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (2b), Mai ( 9b).

	KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)

Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH 
ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

   (Ban hành kèm theo Quyết định  số  1560 /QĐ-TTg  ngày  09   tháng  9   năm 2011

của Thủ tướng Chính phủ)

____________________

I. TẬP THỂ:

1. Phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

2. Phòng Pháp chế, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế,                      Bộ Tài chính;

3. Phòng Kiểm tra thuế số 3, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

4. Chi cục Thuế quận Gò Vấp, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

5. Chi cục Thuế quận Thanh Khê, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

6. Phòng Kê khai - Kế toán thuế, Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

7. Phòng Kê khai - Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Thuế,                   Bộ Tài chính;
8. Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
9. Phòng Kê khai - Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
10.  Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
11.  Phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Thuế,                       Bộ Tài chính;
12.  Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình,                   Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

13.  Phòng Kiểm tra thuế, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

14.  Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
15.  Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

16.  Chi cục Thuế huyện Tây Hoà, Cục Thuế tỉnh Phú Yên, Tổng cục Thuế,               Bộ Tài chính;

17.  Chi cục Thuế thị xã Sông Cầu, Cục Thuế tỉnh Phú Yên, Tổng cục Thuế,            Bộ Tài chính;

18.  Chi cục Thuế huyện Đồng Xuân, Cục Thuế tỉnh Phú Yên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

19.  Chi cục Thuế huyện Sơn Hoà, Cục Thuế tỉnh Phú Yên, Tổng cục Thuế,             Bộ Tài chính;

20.  Phòng Kiểm tra thuế, Cục Thuế tỉnh Kon Tum, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
21.  Phòng Tổng hợp Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Kon Tum, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

22.  Phòng Kiểm tra thuế số 3, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Tổng cục Thuế,                Bộ Tài chính;

23.  Chi cục Thuế huyện Thuận An, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

24.  Chi cục Thuế huyện Dĩ An, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Tổng cục Thuế,             Bộ Tài chính;

25.  Chi cục Thuế thành phố Bến Tre, Cục Thuế tỉnh Bến Tre, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

26.  Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

27.  Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
28.  Phòng Hành chính - Quản tri - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
29.  Chi cục Thuế huyện Kbang, Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
30.  Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

31.  Chi cục Thuế huyện Ngã Năm, Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
32.  Chi cục Thuế huyện Vĩnh Bảo, Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
33.  Chi cục Thuế huyện Cát Hải, Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
34.  Chi cục Thuế huyện An Lão, Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
35.  Chi cục Thuế quận Dương Kinh, Cục Thuế thành phố Hải Phòng,                Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
36.  Phòng Kiểm tra thuế số 2, Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

37.  Phòng Quản lý thuế Thu nhập cá nhân, Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

38.  Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
39.  Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
40.  Phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
41.  Chi cục Thuế huyện Diên Khánh, Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
42. Phòng Kiểm tra thuế số 1, Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Tổng cục Thuế,               Bộ Tài chính;
43.  Phòng Quản lý Thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
44.  Chi cục Thuế huyện Kinh Môn, Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
45.  Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế tỉnh An Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
46.  Chi cục Thuế huyện Tri Tôn, Cục Thuế tỉnh An Giang, Tổng cục Thuế,                 Bộ Tài chính;
47.  Phòng Quản lý thuế Thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh An Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
48.  Chi cục Thuế huyện Thoại Sơn, Cục Thuế tỉnh An Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
49.  Chi cục Thuế thành phố Mỹ Tho, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
50.  Chi cục Thuế huyện Gò Công Tây, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
51.  Phòng Kê khai - Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
52.  Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
53.  Phòng Tin học, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
54.  Chi cục Thuế huyện Phù Ninh, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Tổng cục Thuế,             Bộ Tài chính;
55.  Chi cục Thuế thành phố Việt Trì, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
56.  Chi cục Thuế huyện Hạ Hoà, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Tổng cục Thuế,                    Bộ Tài chính;
57.  Chi cục Thuế huyện Sơn Động, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

58.  Chi cục Thuế thành phố Bắc Giang, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
59.  Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
60.  Phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
61.  Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng,                Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
62.  Phòng Kiểm tra Thuế, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
63.  Chi cục Thuế huyện Đức Trọng, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
64. Phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
65.  Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
66.  Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
67.  Chi cục Thuế huyện Long Mỹ, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
68.  Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
69.  Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

70.  Văn phòng Cơ quan Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
71.  Vụ Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
72.  Vụ Kê khai - Kế toán thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
73.  Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
74.  Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế,               Bộ Tài chính;
75.  Phòng Hành chính - Lưu trữ, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
76.  Phòng Tin học, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
77.  Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
78.  Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Điện Biên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
79.  Phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế tỉnh Điện Biên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
80.  Chi cục Thuế huyện Tủa Chùa, Cục Thuế tỉnh Điện Biên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
81.  Chi cục Thuế huyện Mường Ảng, Cục Thuế tỉnh Điện Biên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
82.  Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế tỉnh Lai Châu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
83.  Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Lai Châu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
84.  Chi cục Thuế huyện Phong Thổ, Cục Thuế tỉnh Lai Châu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
85.  Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang,                Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
86.  Phòng Kiểm tra thuế, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
87.  Phòng Thanh tra Thuế, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Thuế,                  Bộ Tài chính;
88. Phòng Kiểm tra thuế số 2, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
89.  Chi cục Thuế thành phố Bắc Ninh, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
90.  Chi cục Thuế huyện Tiên Du, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Thuế,               Bộ Tài chính;

91.  Chi cục Thuế huyện Yên Phong, Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
92.  Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
93.  Chi cục Thuế huyện Vũ Quang, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế,     Bộ Tài chính;
94.  Chi cục Thuế huyện Hương Khê, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
95.  Phòng Kiểm tra thuế số 1, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

96.  Phòng Kiểm tra thuế số 2, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
97.  Chi cục Thuế thành phố Phủ Lý, Cục Thuế tỉnh Hà Nam, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

98.  Phòng Kiểm tra thuế số 1, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

99.  Phòng Quản lý Thuế Thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

100.  Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

101.  Chi cục Thuế huyện Châu Đức, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu,                    Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
102.  Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Thuế,                Bộ Tài chính;

103.  Chi cục Thuế huyện Gò Quao, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
104. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
105.  Chi cục Thuế huyện Kiên Hải, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
106. Chi cục Thuế huyện Kiên Lương, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
107.  Phòng Tin học, Cục Thuế tỉnh Thái Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
108.  Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế tỉnh Thái Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
109.  Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Thái Bình,                Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
110. Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
111. Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
112. Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh,                Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
113.  Phòng Quản lý Thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
114. Chi cục Thuế thị xã Tây Ninh, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
115. Chi cục Thuế huyện Bố Trạch, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
116. Chi cục Thuế huyện Ninh Sơn, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận,Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
117. Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận,          Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
118. Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ân chỉ, Cục Thuế tỉnh Nam Định, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
119. Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế tỉnh Cà Mau, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
120. Phòng Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Cà Mau, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
121. Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Lào Cai, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
122. Phòng Kê khai và Kế toán Thuế, Cục Thuế tỉnh Lào Cai, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
123. Chi cục thuế thị xã Phúc Yên, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
124. Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
125. Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
126. Phòng Thanh tra Thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
127. Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
128. Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam,               Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
129. Cục Thuế tỉnh Sơn La, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
130. Chi cục Thuế huyện Bắc Yên, Cục Thuế tỉnh Sơn La, Tổng cục Thuế,               Bộ Tài chính;
131. Chi cục Thuế huyện Mường La, Cục Thuế tỉnh Sơn La, Tổng cục Thuế,  Bộ Tài chính;

132. Chi cục Thuế huyện Trấn Yên, Cục Thuế tỉnh Yên Bái, Tổng cục Thuế,  Bộ Tài chính;
133. Phòng Tin học, Cục Thuế tỉnh Hà Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

134. Phòng Kiểm tra thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

135. Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá,             Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

136. Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
137. Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
138. Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

139.  Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị,             Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

140. Phòng Quản lý Thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận,              Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
141. Chi cục Thuế huyện Tánh Linh, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
142. Chi cục Thuế thành phố Biên Hòa, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
143. Cục Thuế tỉnh Long An, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

144. Chi cục Thuế huyện Cần Giuộc, Cục Thuế tỉnh Long An, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

145. Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

146. Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thuế,             Bộ Tài chính;
147. Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế thành phố               Cần Thơ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
148. Phòng Kê khai - Kế toán thuế, Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
149. Phòng Kiểm tra thuế, Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thuế,                Bộ Tài chính,
Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2008 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc;

II. CÁ NHÂN:
1. Ông Trần Đình Cử, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; 
2. Bà Lê Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

3. Ông Nguyễn Đình Mính, Công chức Phòng tổ chức Cán bộ, Cục Thuế  thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
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4. Ông Trương Mạnh Tường, Trưởng phòng Phòng kiểm tra nội bộ, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

5. Bà Nguyễn Thị Hạnh Nga, Trưởng phòng Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

6. Ông Trương Bình, Công chức Phòng quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế,                Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

7. Bà Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng  phòng Phòng Thanh tra thuế số 3,                Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

8. Ông Võ Tiến Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng thanh tra thuế số 3, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

9. Ông Bùi Nam Trung, Phó Trưởng phòng Phòng quản lý Thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

10. Bà Nguyễn Thị Minh Châu, Công chức Trung tâm tích hợp và lưu trữ            thông tin người nộp thuế, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

11. Ông Phan Văn Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 1, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

12. Ông Nguyễn Hữu Tuyền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 1,                 Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

13. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 1,                 Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

14. Ông Lê Thanh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 2, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

15. Ông Phạm Hoàng Khanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 6,                     Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

16. Bà Nguyễn Thị Kim Mai, Đội trưởng, Chi cục Thuế quận 6, Cục Thuế    thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

17. Ông Nguyễn Thanh Phương, Đội Trưởng, Chi cục Thuế quận 8, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

18. Ông Nguyễn Văn Cam, Đội trưởng, Chi cục Thuế quận 8, Cục Thuế                 thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

19. Ông Đỗ Văn Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 9, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

20. Bà Trịnh Thị Bích Hạnh, Đội trưởng, Chi cục Thuế quận 9, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

21. Ông Lê Tân Toàn, Đội trưởng, Chi cục Thuế quận 10, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

22. Ông Trần Văn Đức, Chi cục Trưởng Chi cục Thuế quận Bình Thạnh,               Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

23. Bà Văn Thị Mỹ Hương, Đội trưởng, Chi cục Thuế quận Bình Thạnh,               Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

24. Bà Đặng Thị Kim Cúc, Đội trưởng, Chi cục Thuế quận Bình Thạnh,                 Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
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25. Bà Trương Thị Lệ Hằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Phú Nhuận, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

26. Bà Nguyễn Đỗ Minh Khải, Đội trưởng, Chi cục Thuế quận Phú Nhuận,               Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

27. Ông Trần Quang Sanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế quận Tân Bình, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

28. Ông Trịnh Anh Phong, Đội trưởng, Chi cục Thuế quận Tân Bình, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

29. Ông Lê Thanh Bình, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Thủ Đức,                Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

30. Ông Nguyễn Ngọc Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Nhà Bè,               Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

31. Bà Vũ Thị Minh, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Nhà Bè, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

32. Bà Võ Thị Hường, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bình Chánh, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

33. Ông Trương Công Chiến, Đội trưởng, Chi cục Thuế quận Bình Tân, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

34. Bà Trương Thị Thanh Thúy, Đội trưởng, Chi cục Thuế quận Bình Tân,              Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

35. Ông Nguyễn Hữu Hùng, Đội trưởng, Chi cục Thuế huyện Hoà Vang,                Cục Thuế thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

36. Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng phòng Phòng Hành chính, Quản trị - Nhân sự - Tài vụ -Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Cao Bằng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
37. Ông Ngô Bá Đạt, Trưởng phòng Phòng Tin học, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
38. Ông Bùi Chí Tình, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế số 3, Cục Thuế               tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

39. Bà Hàn Thị Hồng, Trưởng phòng Phòng Kê khai - Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

40. Bà Vũ Thị Nụ, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Ninh Bình, Tổng cục Thuế,  Bộ Tài chính;

41. Ông Hà Văn Hiếu, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

42. Ông Phạm Văn Hải, Trưởng phòng Phòng Kê khai và Kế toán thuế,                  Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

43. Bà Mai Thị Hải, Trưởng phòng Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

44. Ông Dương Hiếu Nghĩa, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ -               Dự toán, Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

45. Ông Trần Ngọc Dư, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Tuy Hòa, Cục Thuế tỉnh Phú Yên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
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46. Ông Đoàn Thạch Hồng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Phú Hòa, Cục Thuế tỉnh Phú Yên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

47. Ông Nguyễn Văn Tuyện, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Sơn Hòa, Cục Thuế tỉnh Phú Yên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

48. Ông Phạm Anh Vũ, Chuyên viên Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế tỉnh Phú Yên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

49. Bà Phạm Liên Hương, Đội trưởng, Chi cục Thuế thành phố Tuy Hòa,                 Cục Thuế tỉnh Phú Yên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

50. Ông Võ Phụ, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Kon Tum, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
51. Ông Trần Văn Tiết, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bến Cát,               Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
52. Ông Phan Văn Khiến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Phú Giáo, Cục Thuế tỉnh Bình Dương, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
53. Ông Phan Tấn Nhĩ, Phó Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

54. Bà Lê Thị Xuân Trang, Công chức, Phòng Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ,                Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

55. Ông Mai Kinh Luân, Công chức, Phòng Kê khai và Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

56. Bà Nguyễn Thị Tuyết Hằng, Công chức, Phòng Kiểm tra Thuế, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

57. Ông Nguyễn Văn Sang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố               Vĩnh Long, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

58. Ông Trần Văn Lữ, Đội trưởng, Chi cục thuế huyện Long Hồ, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

59. Ông Nguyễn Văn Minh, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Vũng Liêm, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

60. Ông Trương Hải Phương, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
61. Ông Trịnh Minh Huấn, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế tỉnh Bến Tre, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

62. Ông Phạm Văn Chuyên, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Bến Tre, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

63. Bà Trần Thị Huyền Châu, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế,                   Cục Thuế tỉnh Bến Tre, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

64. Ông Võ Văn Bé, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Mỏ Cày Bắc, Cục Thuế tỉnh Bến Tre, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

65. Ông Quách Tấn Thành, Trưởng phòng Phòng Kê khai và kế toán thuế,               Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

66. Bà Trần Thị Hồng, Cán bộ, Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ, Chi cục thuế huyện Cao Lãnh, Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

10
67. Ông Lê Văn Hoằng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

68. Ông Đoàn Khánh Vân, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
69. Ông Hà Văn Hiến, Trưởng phòng Phòng Quản lý thuế Thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

70. Ông Nguyễn Văn Thiện, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đức Cơ,               Cục Thuế tỉnh Gia Lai, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
71. Ông Trần Văn Liêm, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Trần Đề,                   Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
72. Ông Kim Văn Bình, Đội trưởng, Chi cục Thuế huyện Kế Sách, Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

73. Ông Trương Quốc Quang Khánh, Phó Trưởng phòng Phòng Kê khai kế toán thuế và tin học, Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
74. Ông Đoàn Viết Keng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Kiến An,                     Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
75. Ông Trần Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện An Lão, Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
76. Ông Hà Văn Trường, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Dương Kinh,                 Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
77. Ông Nguyễn Quý Kỳ, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
78. Ông Lê Văn Cường, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cát Hải, Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

79. Ông Đào Văn Bích, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Lê Chân,                 Cục Thuế thành phố Hải Phòng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
80. Ông Đỗ Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

81. Ông Đào Duy Bẩy, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên;

82. Ông Lê Thanh Thuỷ, Trưởng phòng Phòng Thanh tra số 1, Cục Thuế                 tỉnh Hải Dương, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

83. Ông Bùi Đức Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Nam Sách,                 Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
84. Ông Hình Quốc Hải, Phó Trưởng phòng Phòng Tin học, Cục Thuế tỉnh               An Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
85. Bà Nguyễn Thị Xuân Đào, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp-Nghiệp vụ-Dự toán, Cục Thuế tỉnh An Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
86. Bà Vũ Thị Phương Huệ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thoại Sơn, Cục Thuế tỉnh An Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

87. Ông Lương Huỳnh Long, Phó Trưởng phòng Phòng Kê khai-Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh An Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
11
88. Bà Nguyễn Thị Thanh Minh, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tiền Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

89. Ông Đỗ Cường, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tiền Giang Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

90. Ông Đào Mạnh Toan, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Phù Ninh,                 Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
91. Ông Trần Như Văn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thanh Sơn,                  Cục Thuế tỉnh Phú Thọ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

92. Bà Đinh Thị Nga, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế              tỉnh Phú Thọ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

93. Ông Phạm Quang Nguyên, Chi cục trưởng Chi cục thuế Huyện Sơn Động, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

94. Bà Đoàn Thị Thu Hà, Cán bộ Phòng Hành chính-Quản trị-Tài vụ-Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Lào Cai, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
95. Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Sa Pa, Cục Thuế tỉnh Lào Cai, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
96. Ông Nguyễn Tiến Dũng Chi cục trưởng Chi cục Thuế Bảo Thắng, Cục Thuế tỉnh Lào Cai, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
97. Ông Nguyễn Duy Hồng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lào Cai, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

98. Ông Nguyễn Duy Thể, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

99. Ông Bùi Xuân Thành, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
100. Ông Lê Văn Đạo, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Vĩnh Yên,                 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
101. Bà Nguyễn Thị Bích Hà, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ,                 Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
102. Ông Doãn Tiến Quang, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

103. Ông Trần Văn Kiên, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra thuế 2, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
104. Ông Trần Kích, Đội trưởng, Chi cục Thuế huyện Duy Xuyên, Cục Thuế  tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
105. Ông Trần Quang Hùng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý thuế Thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

106. Ông Vũ Văn Thiện, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
107. Ông Phạm Văn Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa,                Cục Thuế tỉnh Đăk Nông, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
108. Bà Trần Thị Hoa, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa,                     Cục Thuế tỉnh Đăk Nông, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
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109. Ông Ngô Văn Ngữ, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cư Jút, Cục Thuế tỉnh Đăk Nông, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
110. Ông Phan Doãn Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cư Jút,                Cục Thuế tỉnh Đăk Nông, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

111. Ông Hoàng Văn Minh, Trưởng phòng Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
112. Bà Đỗ Kim Phượng, Công chức, Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
113. Ông Phạm Quang Mạnh, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
114. Ông Hứa Thanh Hà, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

115. Bà Thân Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
116. Ông Phạm Tấn Vinh, Đội Trưởng, Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ- Ấn chỉ, Chi Cục Thuế huyện Bảo Lâm, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

117. Ông Lê Ngọc Thướng, Đội Trưởng, Đội Nghiệp vụ - Dự toán, Chi Cục Thuế huyện  Đức Trọng, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

118. Ông Trần Văn Ca, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Lâm Hà, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
119. Ông Nguyễn Văn Từa, Trưởng phòng, Phòng Kiểm tra Thuế Số 1, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
120. Bà Bùi Thị Xuân Yến, Cán sự, Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

121. Ông Trần Văn Hướng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Đồng Xoài,               Cục Thuế tỉnh Bình Phước, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
122. Ông Huỳnh Thanh Cung, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
123. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế,              Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
124. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
125. Ông Kim Thái Hậu, Kiểm soát viên, Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Trà Vinh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
126. Ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Phụng Hiệp, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
127. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Đội trưởng Đội Kê khai - Kế toán thuế - Quản lý nợ - Thu trước bạ - Thu nhập cá nhân - Tin học, Chi cục Thuế huyện Vị Thuỷ, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
128. Ông Nguyễn Văn Nam, Công chức, Phòng Thanh tra (kiêm Kiểm tra nội bộ), Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
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129. Ông Nguyễn Thành Tâm, Công chức, Phòng Kê khai - Kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
130. Ông Huỳnh Văn Năm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Châu Thành, Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

131. Ông Lê Thành Danh, Phó Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
132. Ông Nguyễn Thanh Hiền, Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế, Chi cục Thuế huyện Giá Rai, Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

133. Ông Huỳnh Minh Chí, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bạc Liêu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
134. Ông Phạm Công Sơn, Phó Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

135. Ông Trần Văn Định, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Lưu trữ, Văn phòng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
136. Bà Nguyễn Thị Mùi, nguyên Phó Trưởng phòng, Văn phòng Đảng uỷ - Công đoàn Cơ quan Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

137. Ông Đỗ Đức Quỳnh, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

138. Ông Thành Xuân Lý, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Ban Cải cách và           Hiện đại hóa hệ thống thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

139. Ông Nguyễn Quang Sơn, Chuyên viên chính Ban Cải cách và Hiện đại hoá hệ thống thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

140. Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Chuyên viên chính Ban Cải cách và Hiện đại hoá hệ thống thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

141. Ông Đào Văn Tân, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

142. Ông Đàm Văn Luân, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Tổng cục Thuế,                   Bộ Tài chính;

143. Ông Lưu Văn Thanh, Thanh tra viên chính, Phòng Phúc tra, Giải quyết tố cáo và Giám định về thuế, Thanh tra Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

144. Ông Nguyễn Văn Sơn, Vụ trưởng Vụ Kiểm tra nội bộ, Tổng cục Thuế,                 Bộ Tài chính;

145. Ông Nguyễn Xuân Tô, Chuyên viên chính Vụ Kiểm tra nội bộ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

146. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chuyên viên chính Vụ Dự toán thu thuế,                         Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

147. Ông Nguyễn Đức Thịnh, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Thuế,  Bộ Tài chính;

148. Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Chuyên viên Vụ Kê khai - Kế toán thuế,                 Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
149. Ông Nguyễn Ngọc Tú, Vụ trưởng, Tổng Biên tập Tạp chí Thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
150. Bà Trương Thị Hải Đường, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
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151. Ông Nguyễn Văn Thuỷ, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
152. Bà Đặng Thị Thuỷ, Chuyên viên, Đại diện Văn phòng Tổng cục Thuế tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

153. Ông Phi Vân Tuấn, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
154. Ông Nguyễn Hoàng, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý thuế thu nhập cá nhân, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

155. Ông Đỗ Văn Quang, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
156. Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra thuế số 1,                  Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
157. Ông Đặng Văn Việt, Trưởng phòng Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
158. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
159. Ông Lương Phú Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
160. Bà Lê Thị Minh Thư, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
161. Ông Hoàng Văn Bằng, Phó Trưởng phòng Phòng Tin học, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
162. Bà Nguyễn Thị Hảo, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế số 1,                    Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
163. Ông Nguyễn Tiến Minh, Đội trưởng, Chi cục Thuế quận Hoàng Mai,                 Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

164. Ông Trần Huy Chính, Chi Cục trưởng Chi cục Thuế quận Ba Đình,                  Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
165. Bà Nguyễn Thị Dinh, Đội trưởng, Chi cục Thuế quận Long Biên, Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
166. Ông Phạm Đức Trung, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Từ Liêm,               Cục Thuế thành phố Hà Nội, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
167. Ông Đàm Mộng Tần, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn ngành thuế tỉnh Điện Biên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
168. Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ,                Cục Thuế tỉnh Điện Biên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
169. Bà Nguyễn Thị Hường, Cán bộ, Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế tỉnh Điện Biên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
170. Ông Điêu Chính Ngà, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Tủa Chùa,                Cục Thuế tỉnh Điện Biên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
171. Ông Hồ Văn Quân, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Mường Ảng,                Cục Thuế tỉnh Điện Biên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
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172. Bà Lê Thị Luận, Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Điện Biên, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
173. Ông Nguyễn Đức Toán, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lai Châu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
174. Ông Bùi Ngọc Tính, Trưởng phòng Phòng Tổng Hợp-Nghiệp Vụ-Dự toán, Cục Thuế tỉnh Lai Châu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
175. Ông Phạm Ngọc Nghĩa, Phó trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ,                      Cục Thuế tỉnh Lai Châu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
176. Ông Nguyễn Minh Quang, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Phong Thổ, Cục Thuế tỉnh Lai Châu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

177. Ông Lê Xuân Thường, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Tân Uyên,               Cục Thuế tỉnh Lai Châu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
178. Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang,                 Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
179. Ông Nguyễn Bá Quang, Trưởng phòng Phòng Thuế thu nhập cá nhân,                 Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
180. Ông Vũ Hồng Diệp, Phó Trưởng phòng Phòng Tin học, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
181. Ông Trần Sỹ Tuyến, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Tuyên Quang, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
182. Bà Đỗ Thị Hường, Phó Chi cục trưởng, Chi cục Thuế huyện Sơn Dương, Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

183. Ông Trần Quang Thuấn, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra thuế,                   Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
184. Ông Nguyễn Hải Ba, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
185. Bà Trần Thị Bích Ngà, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

186. Ông Phạm Đức Thường, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế số 2, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

187. Ông Nguyễn Đình Thi, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Kim Bôi,                 Cục thuế tỉnh Hoà Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
188. Ông Trần Đức Liêm, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Đức Thọ,               Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
189. Bà Nguyễn Thị Thành, Đội trưởng Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh,                Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
190. Bà Lê Thị Bích Thuỷ, Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
191. Ông Hồ Văn Châu, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thạch Hà, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
192. Bà Hồ Thị An, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Nghi Xuân, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
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193. Ông Hồ Đức Đương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Lộc Hà, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

194. Ông Phan Quốc Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh,  Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

195. Bà Trần Thị Thanh Doàn, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế số 2,  Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
196. Ông Nguyễn Cáp, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Phú Lộc, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
197. Ông Võ Tường Lân, Phó Trưởng phòng Phòng Kê khai và kế toán thuế,  Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
198. Ông Lê Văn Dũng, Phó Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
199. Bà Nguyễn Thị Vân, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra thuế, Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên - Huế Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

200. Ông Trần Quan Trường, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ,              Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
201. Ông Trương Kim Tân, Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
202. Ông Lê Thế Thanh, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
203. Ông Nguyễn Văn Chắc, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đất Đỏ,                  Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
204. Ông Huỳnh Thành Lê, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Bà Rịa,                  Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
205. Ông Nguyễn Văn Hồng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp,                  Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
206. Ông Trần Thanh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Kiên Lương Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
207. Ông Trương Thanh Tước, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Châu Thành, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
208. Bà Lương Thị Liên, Đội trưởng Đội thuế liên phường Vĩnh Thanh Vân - Vĩnh Lạc - Vĩnh Bảo - Vĩnh Hiệp, Chi cục Thuế thành phố Rạch Giá,                 Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
209. Ông Nguyễn Hồng Hà, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hòn Đất,               Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

210. Ông Đinh Hoàng Hảo, Phó Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
211. Ông Phạm Văn Phan, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra Thuế số 2, Cục Thuế tỉnh Thái Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
212. Ông Lương Chí Lừng, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra Thuế số 2,                Cục Thuế tỉnh Thái Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

213. Ông Đinh Gia Dũng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Thái Bình, Cục Thuế tỉnh Thái Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
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214. Ông Nguyễn Ngọc Liễn, Trưởng phòng Phòng Kê khai và kế toán thuế,               Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
215. Ông Nguyễn Thanh Long, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ,                 Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
216. Ông Nguyễn Đức Thành, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra nội bộ,                 Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

217. Ông Vương Đình Chinh, Trưởng phòng Phòng Tin học, Cục Thuế tỉnh Nghệ An, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
218. Bà Nguyễn Thị Sang, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
219. Ông Tống Văn Chúng, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế số 1, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
220. Ông Trần Văn Thuỷ, Trưởng phòng Phòng Quản lý thuế Thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
221. Ông Lê Ngọc Hải, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
222. Ông Phạm Văn Hoà, Phó Trưởng phòng Phòng Tin học, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
223. Ông Trần Văn Ben, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Tây Ninh, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
224. Ông Trần Văn Lượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Châu Thành, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

225. Ông Hồ Quang Thuần, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Tân Biên, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
226. Ông Ngô Văn Thuận, Trưởng phòng Phòng Quản lý thuế Thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
227. Ông Hoàng Ngọc Trâm, Trưởng phòng Phòng Tin học, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
228. Ông Phạm Văn Thọ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bố Trạch,          Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
229. Ông Lê Văn Cường, Đội trưởng Đội Kiểm tra thuế, Chi cục thuế huyện             Bố Trạch, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

230. Ông Nguyễn Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Lệ Thuỷ, Cục Thuế tỉnh Quảng Bình, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

231. Ông Nguyễn Hữu Tâm, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Ninh Phước,                 Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
232. Ông Đặng Ngọc Nghĩa, Phó chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố                 Nam Định, Cục Thuế tỉnh Nam Định, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

233. Ông Trịnh Quang Hưng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Nam Định, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
234. Ông Trần Mỹ Phú, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Nam Định, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
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235. Ông Phạm Khắc Ghi, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Cà Mau, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

236. Ông Đinh Xuân Lỡi, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Trần Văn Thời, Cục Thuế tỉnh Cà Mau, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
237. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế, Cục Thuế tỉnh Cà Mau, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
238. Bà Trần Phương Lan, Phó Trưởng phòng Phòng Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Cà Mau, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
239. Ông Nguyễn Xuân Bài, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Sông Mã,                Cục Thuế tỉnh Sơn La, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
240. Ông Phạm Trung Hải, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế, Cục Thuế tỉnh Yên Bái, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
241. Ông Đoàn Quốc Trường, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
242. Bà Đinh Thị Tuyết, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế, Cục Thuế tỉnh             Hà Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
243. Bà Trần Thị Len, Trưởng phòng Phòng Hành chính - Quản trị - Tài vụ - Ấn chỉ, Cục Thuế tỉnh Hà Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
244. Ông Vũ Mạnh Hùng, Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Cục Thuế tỉnh Hà Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
245. Ông Nguyễn Danh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Hà Giang, Cục Thuế tỉnh Hà Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
246. Ông Vũ Đình Kiên, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Vị Xuyên,                    Cục Thuế tỉnh Hà Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
247. Ông Nguyễn Quang Toàn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bắc Mê,  Cục Thuế tỉnh Hà Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
248. Ông Nguyễn Văn Thuật, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Quản Bạ,              Cục Thuế tỉnh Hà Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
249. Ông Trần Việt Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Yên Minh,               Cục Thuế tỉnh Hà Giang, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

250. Ông Trương Đình Hoàn, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ,                  Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

251. Ông Đặng Huy Hoạt, Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

252. Bà Trương Thị Quế, Trưởng phòng Phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

253. Ông Vũ Bá Thành, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Thọ Xuân, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
254. Ông Lưu Đình Vương, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thạch Thành, Cục Thuế tỉnh Thanh Hoá, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

255. Ông Lê Trọng Lưu, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
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256. Ông Võ Sỹ Cầu, Trưởng phòng Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

257. Ông Nguyễn Quang Úy, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế, Cục Thuế             tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

258. Ông Nguyễn Thành Linh, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra thuế,                        Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

259. Ông Nguyễn Chơn Thiện, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Cam Lộ, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
260. Ông Lê Phước Viên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
261. Ông Hoàng Văn Đầu, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Hướng Hoá, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

262. Ông Nguyễn Xuân Phong, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Thuận,  Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

263. Ông Huỳnh Xuân Huy, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

264. Ông Phạm Như Hải, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

265. Ông Trần Đăng Ninh, Trưởng phòng Phòng Thanh tra, Kiểm tra thuế,                 Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

266. Ông Nguyễn Trần Luật, Phó Trưởng phòng Phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự tóan, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

267. Ông Vũ Lam Hồng, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

268. Ông Nguyễn Duy Phong, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Bắc Bình, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
269. Ông Hùynh Văn Tám, Trưởng phòng Phòng Quản lý thuế Thu nhập cá nhân, Cục Thuế tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

270. Ông Trần Phước Thạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

271. Ông Dương Huỳnh Nhi, Đội trưởng, Chi cục Thuế huyện Đức Hòa,                    Cục Thuế tỉnh Long An, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

272. Ông Lê Văn Xẽm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đức Hòa,                  Cục Thuế tỉnh Long An, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
273. Ông Trần Văn Ớt, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Đức Hòa, Cục Thuế tỉnh Long An, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
274. Ông Cao Văn Tạo, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Long An Tổng cục Thuế,             Bộ Tài chính;

275. Ông Huỳnh Thanh Lộ, Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

276. Ông Trần Minh Công, Trưởng phòng Phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
20
277. Ông Trần Quốc Hùng, Trưởng phòng Phòng Kê khai - Kế toán thuế,                  Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;

278. Bà Đinh Hồng Hoa, Phó Trưởng phòng Phòng Kiểm tra nội bộ, Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính;
279. Ông Nguyễn Mạnh Huân, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Thới Lai,          Cục Thuế thành phố Cần Thơ, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính,
Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.
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